         TỔNG CỤC THỐNG KÊ           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CỤC THỐNG KÊ LÂM ĐỒNG                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

          Số: 657 /HD - CTK
           Lâm Đồng, ngày 10 tháng 9 năm 2013
 V/v Hướng dẫn đơn vị lập bảng kê

   điều tra Chăn nuôi 01/10/2013  
Kính gửi:  Chi cục Thống kê các huyện và thành phố 
Thực hiện Quyết định số 882/QĐ-TCTK ngày 28/8/2013 của Tổng Cục trưởng Tổng cục Thống kê về việc ban hành Phương án điều tra chăn nuôi, Quyết định số 69/QĐ-CTK ngày 08/11/2012 của Cục Thống kê Lâm Đồng “ Về việc giao kế hoạch công tác chuyên môn và điểm thi đua năm 2013 đối với các Chi cục Thống kê các huyện, thành phố”.

Để tổ chức thực hiện tốt cuộc điều tra chăn nuôi theo phương án mới; Cục Thống kê Lâm Đồng đề nghị các Chi cục Thống kê các huyện, thành phố cần khẩn trương thực hiện một số công việc sau:
· Tiến hành lập Bảng kê trang trại 
 /Gia trại có đến thời điểm 01/10: Căn cứ  vào kết quả rà soát trang trại , kết quả lập bảng kê/điều tra trang trại, gia trại kỳ trước và các nguồn số liệu khác của địa phương (thú y...), Chi cục Thống kê các huyện, Thành phố tổ chức rà soát, lập danh sách các Trang trại (mẫu Bảng kê 01/BK.CHN-TT) và danh sách các Gia trại (mẫu Bảng kê 02/BK.CHN-GT và 03/BK.CHN-GT) trên địa bàn các Xã của huyện, Thành phố tại thời điểm 01/10. Bảng kê được lập riêng cho từng Trang trại/Gia trại lợn và gia cầm. Trường hợp Trang trại/Gia trại nuôi cả 2 loại lợn và gia cầm và đều đạt tiêu chí của từng loại thì được lập danh sách trong cả 2 bảng kê. 
· Bảng kê Hộ nông thôn trong kỳ có chăn nuôi quy mô dưới 30 con lợn hoặc dưới 1000 con gia cầm (riêng chim cút dưới 10.000 con) của Thôn đại diện: Căn cứ vào các nguồn tài liệu sẵn có của xã, thôn (TĐTNN gần nhất, thú y, kết quả lập bảng kê kỳ điều tra trước...), Chi cục Thống kê huyện, Thành phố tổ chức lập bảng kê các hộ có chăn nuôi dưới 30 con lợn hoặc dưới 1000 con gia cầm (riêng chim cút dưới 10.000 con) của Thôn đại diện tại thời điểm 01/10 (mẫu Bảng kê 04/BK.CHN-HONT). Bảng kê này là căn cứ để tính tỷ lệ hộ có chăn nuôi loại vật nuôi điều tra của huyện và là căn cứ để chọn hộ mẫu.
Cách lập: Từ danh sách có sẵn các hộ trong thôn được lập theo thứ tự địa lý tự nhiên (từ đầu Thôn đến cuối Thôn hoặc theo hướng Bắc – Nam hoặc Đông – Tây), trưởng thôn/cán bộ, cộng tác viên thú y hoặc người được giao tiến hành rà soát, lập danh sách hộ có chăn nuôi theo biểu mẫu và đánh thứ tự từ 1 đến hết. 

- Bảng kê Hộ thành thị có chăn nuôi trâu, bò; lợn quy mô dưới 30 con; gia cầm dưới 1000 con của toàn bộ các tổ dân phố /phường/thị trấn có chăn nuôi. Căn cứ vào các nguồn tài liệu sẵn có (thú y, kết quả lập bảng kê kỳ điều tra trước...) và mẫu bảng kê (mẫu Bảng kê 05/BK.CHN-HOTT), cán bộ thống kê phường lập danh sách các hộ có chăn nuôi trâu, bò; hộ nuôi dưới 30 con lợn hoặc dưới 1000 con gia cầm của từng tổ dân phố /khu phố/tiểu khu/phường/thị trấn tại thời điểm 01/10.
Trong quá trình thu thập số liệu tại đơn vị, Chi cục Thống kê phối hợp chặt chẽ với UBND Xã, phường, thị trấn để đối chiếu, bổ sung những đơn vị điều tra còn thiếu, loại bỏ những trường hợp không thuộc diện điều tra nhằm tránh trùng, sót.

Bảng kê hộ có chăn nuôi khu vực nông thôn của các thôn đại diện, bảng kê hộ thành thị có chăn nuôi, bảng kê trang trại, gia trại gửi về Cục Thống kê Lâm Đồng chậm nhất vào ngày 20/9/2013 để chọn mẫu điều tra.
Đề nghị Chi cục Thống kê các huyện, thành phố triển khai; trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị Chi cục thống kê các huyện, thành phố báo cáo Cục thống kê Lâm Đồng (Phòng thống kê Nông nghiệp) để trình lãnh đạo Cục giải quyết. 
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� Cơ sở chăn nuôi đạt tiêu chi trang trại chăn nuôi là cơ sở đạt giá trị sản lượng hàng hóa từ 1 tỉ đồng/năm trở lên.





